
Thông số kỹ thuật
Không. Mục Đơn vị Đặc điểm kỹ thuật
1 Tên xe  Bitum bán thông minh phun xe tải
2 kiểu lái xe  4x2
3 Khối lượng xe tăng m³(L) 8-10
4 Kích thước tổng thể mm 8995 × 2490 × 3200
5 tổng trọng lượng kilogam 16000
6 Khối hàng kilogam 5705
7 Curb Weight kilogam 10100
số 8 Trục số  2
9 Chiều dài cơ sở mm 4700
10 tốc độ tối đa Km / h 90
11 khung mẫu  DFL1160BX
12 chassis Nhãn hiệu  Dongfeng

13 chassis
Manufacturer  Công ty ô tô Dongfeng

14 chassis loại  khung gầm xe tải chở hàng
15 Model động cơ  B190-33
16 engine Nhà sản xuất  Dongfeng Cummins Engine Co, Ltd
17 thay thế / Quyền lực ml / kw 5900/140
18 Khí thải Tiêu chuẩn  Euro III
19 Loại nhiên liệu  Dầu diesel

20 Lốp xe đặc điểm kỹ
thuật / Số  10.00R20 / 6 + 1

21 truyền tải  DF6S900

22 Trước mặt trục
xe /phía sau trục xe T 7T / 10T

23 Taxi
D530 phẳng, và một nửa hàng phẳng cab, điều
chỉnh cửa sổ điện, khóa cửa trung tâm điều khiển,
PXD-B bảng điều khiển với điều hòa không khí

24 Ghế cab Đàn ông 3
25 phun Width mm 6000

26 Nozzle Số lượng,
lượng chiếc 48

4x2 Dongfeng Kingrun 8.000-10.000 Lít Asphalt phân phối xe
tải
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